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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Chân trời sáng tạo. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Hãy để tiền vào chỗ cũ 

 Pu-ghi có một người láng giềng rất hay sang nhà vay tiền. 

 – Pu-ghi, anh có thể cho tôi mượn tạm năm đồng được không ? 

 – Sao lại không được ? – Pu-ghi đáp – Tiền để ở dưới gối ấy, anh cứ việc lấy. 

 Ít ngày sau, người láng giềng lại đến và nói: 

 – Pu-ghi, tôi đem trả lại tiền anh đây. 

 – Anh lấy ở đâu, xin cứ chỗ ấy mà để ! 

 Người láng giềng đem tiền trả lại dưới gối. Chuyện cứ thế xảy ra mấy lần: “Pu-ghi, anh có thể cho tôi 

mượn tạm năm đồng được không? – Sao lại không được? Tiền để ở dưới gối ấy, anh cứ việc lấy.” 

 Rồi một hôm, anh chàng láng giềng nảy ý gian: “Pu-ghi không hề kiểm tra xem ta có để tiền dưới gốì 

không, vậy ta thật thà mà làm gì!”. Nghĩ vậy, anh ta đến nhà Pu-ghi trả tiền nhưng lại nhét tiền trở lại túi áo 

của mình và ra về. 

 Bẵng đi một dạo, anh láng giềng bí tiền tiêu, không còn cách nào khác, lại đến nhà Pu-ghi: 

 – Pu-ghi, anh có thể cho tôi mượn tạm năm đồng được không? 

 – Ờ, sao lại không được? Tiền để ở dưới gối ấy, anh cứ việc lấy. 

 Người láng giềng lại đến chỗ để chiếc gối nhưng chẳng thấy đồng tiền nào. Anh chàng báo cho Pu-ghi 

biết chuyện đó. Pu-ghi thản nhiên đáp: 

 – Đúng rồi, muốn dưới gối có tiền, anh hãy trả lại tiền vào đấy! 

 (Truyện vui dân gian thế giới) 

 



 

 

 

 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Ở đoạn đầu câu chuyện, những câu trả lời của Pu-ghi với người láng giềng khi anh ta sang vay và trả 

tiền cho thấy điều gì ở nhân vật này? 

A. Pu-ghi là người giàu có.                          

B. Pu-ghi là người keo kiệt. 

C. Pu-ghi sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. 

D. Pu-ghi không muốn cho người láng giếng mượn tiền. 

Câu 2. Nhân vật người láng giềng trong câu chuyện là người như thế nào? 

A. Trung thực, tham lam.                          

B. Tự tin, hay dựa dẫm. 

C. Lười biếng, giàu có. 

D. Thiếu trung thực, tham lam. 

Câu 3. Thành ngữ nào sau đây phù hợp để nói về hành động của người láng giềng trong câu chuyện? 

A. Ăn cháo đá bát. 

B. Ăn cây nào, rào cây đấy. 

C. Ăn cay nuốt đắng. 

D. Ăn chắc mặc bền. 

Câu 4. Câu nói “Đúng rồi, muốn dưới gối có tiền, anh hãy trả lại tiền vào đấy!” của Pu-ghi nhằm mục đích 

gì? 

A. Pu-ghi muốn thông báo mình đã hết sạch tiền vì người láng giềng đã không chịu để số tiền vào chỗ cũ. 

B. Pu-ghi muốn nhắn nhủ tới người láng giềng: muốn nhận được sự giúp đỡ của người khác thì trước hết 

chúng ta cần trung thực. 

C. Pu-ghi muốn thể hiện sự giận dữ đối với hành động của người láng giềng. 

D. Pu-ghi chỉ muốn đòi lại số tiền đã mất. 

Câu 5. Câu chuyện trên khuyên chúng ta điều gì? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm để có các thành ngữ nói về đức tính trung thực, thật thà: 

a. Thật như  ...................................................................................................................................................  

b. Ruột để ngoài .............................................................................................................................................  

c. Ăn ngay nói  ..............................................................................................................................................  

d. Thẳng như ruột  .........................................................................................................................................  

Câu 7. Xác định động từ (ĐT), tính từ (TT) của các từ được gạch chân. 

 Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm  



 

 

 

 

 

đó. Và giả như những chồi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. 

 

Câu 8. Đặt câu có sử dụng hình ảnh nhân hóa để nói về “mặt trời”. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Em hãy viết bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe nói về lòng trung thực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------- Hết -------- 


